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Mã đề thi: 103  

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2022-2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 05/05/2023 

Thời gian: 45 phút.  

(Không tính thời gian phát đề) 

A. Phần trắc nghiệm – 3 điểm (mỗi câu 0,25 điểm): 

Câu 1: Một điều luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, với mọi người,… là thể hiện đặc điểm nào 

của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  B. Tính xã hội phổ biến. 

 C. Tính bắt buộc chung.    D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 2: Chức danh nào không thuộc tổ chức Ủy ban nhân dân? 

 A. Ủy viên.  B. Phó chủ tịch.  C. Giám đốc  D. Chủ tịch. 

Câu 3: Cá nhân, tổ chức phải xử sự theo pháp luật. Nếu không xử sự theo quy định của pháp luật sẽ 

bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bắt buộc họ phải tuân theo, 

điều này thể hiện đặc điểm gì của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung.    B. Tính nghiêm minh của pháp luật. 

 C. Tính quy phạm phổ biến.   D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 4: Bạn G thắc mắc không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có 

quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc điểm nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn 

G? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  B. Tính nhân văn cao cả. 

 C. Tính bắt buộc chung.    D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 5: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực 

hiện bằng 

 A. tiềm lực tài chính quốc gia.   B. tính tự giác của nhân dân. 

 C. quyền lực nhà nước.    D. sức mạnh chuyên chính. 

Câu 6: Việc tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào 

quy định? 

 A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. B. Quốc hội.     C. Chính phủ. D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 7: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ 

nào? 

 A. Quyết định theo đa số.    B. Hội nghị. 

 C. Hữu nghị.     D. Hội nghị và quyết định theo đa số. 

Câu 8: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính 

cấp tỉnh loại gì? 

 A. Loại đặc biệt.  B. Loại I.  C. Loại III.  D. Loại II. 

Câu 9: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được 

là 

 A. tính quy phạm phổ biến.    B. tính bắt buộc chung. 

 C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.  D. tính cưỡng chế. 

Câu 10: Công ty A và công ty B không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất 

kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung. B. Tính giáo dục. 

 C. Tính trừng phạt. D. Tính nghiêm minh. 

Câu 11: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân thành 

mấy loại? 



 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 12: Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì không áp 

dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, cán 

bộ môi trường đã sử dụng vai trò nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Thực hiện quyền, lợi ích của công dân.   B. Phương tiện để quản lí xã hội. 

 C. Tổ chức và thực hiện pháp luật.    D. Bảo vệ quyền, lợi ích của công dân. 

B. Phần tự luận – 7 điểm: 

Câu 1: (2,5 điểm)  

a. Trình bày cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện bằng sơ đồ tư duy.  

b. Hãy nêu các chức năng cụ thể của Ủy ban nhân dân. 

Câu 2: (1,5 điểm) 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoạt động theo cơ chế nào và thể hiện nguyên tắc gì 

trong hoạt động chung của bộ máy nhà nước? 

Câu 3: (1,5 điểm) 

a. Cho một ví dụ về tính bắt buộc chung trong đặc điểm của pháp luật. 

b. Em hãy sáng tác một câu tuyên truyền với nội dung đảm bảo thực hiện nghiêm túc quyền 

bầu cử để góp phần tham gia bảo vệ và xây dựng chính quyền địa phương. 

Câu 4: (1,5 điểm) 

Báo X online đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của công ty Y có chứa chất gây hại 

cho sức khỏe người tiêu dùng làm thiệt hại uy tín và thương hiệu của công ty Y. Trên cơ sở quy định 

của pháp luật, công ty Y đã có văn bản đề nghị báo X cải chính thông tin sai lệch này.  

a. Việc công ty Y có văn bản đề nghị báo X cải chính thông tin thể hiện pháp luật có vai trò 

như thế nào đối với công dân?  

b. Giả sử báo X vẫn tiếp tục đăng bài sai sự thật, công ty Y thực hiện việc tố cáo với cơ quan 

chức năng. Sau đó, báo X bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Điều này, thể hiện đặc điểm 

nào của pháp luật? Vì sao? 

-----HẾT----- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2022-2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 05/05/2023 

Thời gian: 45 phút.  

(Không tính thời gian phát đề) 

A. Phần trắc nghiệm – 3 điểm (mỗi câu 0,25 điểm): 

Câu 1: Một điều luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, với mọi người,… là thể hiện đặc điểm nào 

của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  B. Tính bắt buộc chung. 

 C. Tính xã hội phổ biến.    D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 2: Việc tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào 

quy định? 

 A. Hội đồng nhân dân. B. Quốc hội.      C. Chính phủ. D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Câu 3: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất mấy 

kỳ? 

 A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 4: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ 

nào? 

 A. Hữu nghị.     B. Quyết định theo đa số.    C. Hội nghị.     D. Hội nghị và quyết định theo đa số. 

Câu 5: Bạn G thắc mắc không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có 

quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc điểm nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn 

G? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  B. Tính nhân văn, cao cả. 

 C. Tính bắt buộc chung.    D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 6: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực 

hiện bằng 

 A. tiềm lực tài chính quốc gia.   B. tính tự giác của nhân dân. 

 C. quyền lực nhà nước.    D. sức mạnh chuyên chính. 

Câu 7: Theo yêu cầu của ít nhất bao nhiêu trong tổng số thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân 

dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất? 

 A. Ít nhất ba phần tư. B. Ít nhất một phần hai. 

 C. Ít nhất hai phần ba. D. Ít nhất một phần ba. 

Câu 8: Chức danh nào không thuộc tổ chức Ủy ban nhân dân? 

 A. Giám đốc   B. Ủy viên.   C. Phó chủ tịch. D. Chủ tịch. 

Câu 9: Anh S đi xe máy nhưng không mang bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt anh S. Hành 

vi của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến.   B. Tính ràng buộc thực hiện. 

 C. Tính bắt buộc chung.    D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 10: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được 

là 

 A. tính quy phạm phổ biến.    B. tính bắt buộc chung. 

 C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.  D. tính cưỡng chế. 

Câu 11: Công ty A và công ty B không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất 

kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung. B. Tính giáo dục. 

 C. Tính trừng phạt. D. Tính nghiêm minh. 



Câu 12: Qui phạm pháp luật là những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của đối tượng 

nào? 

 A. Tổ chức chính trị - xã hội.   B. Nhà nước. 

 C. Tổ chức kinh tế.     D. Tổ chức xã hội. 

B. Phần tự luận – 7 điểm: 

Câu 1: (2,5 điểm)  

a. Trình bày cơ cấu của Hội đồng nhân dân bằng sơ đồ tư duy.  

b. Liệt kê các hoạt động cụ thể của Hội đồng nhân dân để thực hiện quyền giám sát trong chức 

năng của mình. 

Câu 2: (1 điểm) 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân khác nhau cơ bản ở các điểm nào? 

Câu 3: (2 điểm) 

a. Pháp luật có các đặc điểm gì?  

b. Ví dụ: “Pháp luật quy định không được chở ba, phóng nhanh, vượt ẩu. Nếu không tuân thủ 

sẽ bị xử lý bằng quyền lực nhà nước” là thể hiện đặc điểm nào của pháp luật trong các đặc điểm đã 

nêu ở câu a? 

Câu 4: (1,5 điểm) 

Báo X online đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của công ty Y có chứa chất gây hại 

cho sức khỏe người tiêu dùng làm thiệt hại uy tín và thương hiệu của công ty Y. Trên cơ sở quy định 

của pháp luật, công ty Y đã có văn bản đề nghị báo X cải chính thông tin sai lệch này.  

a. Việc công ty Y có văn bản đề nghị báo X cải chính thông tin thể hiện pháp luật có vai trò 

như thế nào đối với công dân?  

b. Giả sử báo X vẫn tiếp tục đăng bài sai sự thật, công ty Y thực hiện việc tố cáo với cơ quan 

chức năng. Sau đó, báo X bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Điều này, thể hiện đặc điểm 

nào của pháp luật? Vì sao? 

-----HẾT----- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2022-2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

ĐỀ HÒA NHẬP 
Ngày kiểm tra: 05/05/2023 

Thời gian: 45 phút.  

(Không tính thời gian phát đề) 

A. Phần trắc nghiệm – 3 điểm (mỗi câu 0,25 điểm): 

Câu 1: Cá nhân, tổ chức phải xử sự theo pháp luật. Nếu không xử sự theo quy định của pháp luật sẽ 

bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bắt buộc họ phải tuân theo, 

điều này thể hiện đặc điểm gì của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung.     B. Tính quy phạm phổ biến. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.   D. Tính nghiêm minh của pháp luật. 

Câu 2: Theo yêu cầu của ít nhất bao nhiêu trong tổng số thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân 

dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất? 

 A. Ít nhất một phần hai. B. Ít nhất hai phần ba. 

 C. Ít nhất một phần ba. D. Ít nhất ba phần tư. 

Câu 3: Công ty A và công ty B không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất 

kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung. B. Tính nghiêm minh. 

 C. Tính trừng phạt. D. Tính giáo dục. 

Câu 4: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính 

cấp tỉnh loại gì? 

 A. Loại II.   B. Loại III.   C. Loại I. D. Loại đặc biệt. 

Câu 5: Anh S đi xe máy nhưng không mang bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt anh S. Hành 

vi của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.   B. Tính bắt buộc chung. 

 C. Tính quy phạm phổ biến.    D. Tính ràng buộc thực hiện. 

Câu 6: Qui phạm pháp luật là những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của đối tượng 

nào? 

 A. Tổ chức xã hội.      B. Tổ chức chính trị - xã hội.   

 C. Tổ chức kinh tế.      D. Nhà nước. 

Câu 7: Việc tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào 

quy định? 

 A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.    B. Chính phủ. 

 C. Quốc hội.      D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 8: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ủy ban nhân dân làm việc theo chế độ nào? 

 A. Quyết định theo đa số. B. Tập thể. 

 C. Kiến nghị. D. Hữu nghị. 

Câu 9: Chức danh nào không thuộc tổ chức Ủy ban nhân dân? 

 A. Ủy viên. B. Giám đốc 

 C. Phó chủ tịch. D. Chủ tịch. 

Câu 10: Một điều luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, với mọi người,… là thể hiện đặc điểm nào 

của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.   B. Tính quy phạm phổ biến. 

 C. Tính xã hội phổ biến.     D. Tính bắt buộc chung. 

Câu 11: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất 

mấy kỳ? 



 A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 12: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ 

nào? 

 A. Quyết định theo đa số.     B. Hữu nghị. 

 C. Hội nghị và quyết định theo đa số.   D. Hội nghị. 

B. Phần tự luận – 7 điểm: 

Câu 1: (1 điểm)  

Hãy vẽ cơ cấu Hội đồng nhân dân. 

Câu 2: (1 điểm) 

Hãy vẽ cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Câu 3: (4 điểm) 

Liệt kê các đặc điểm của pháp luật. Em hãy cho một ví dụ minh họa về một đặc điểm cụ thể 

của pháp luật. 

Câu 4: (1 điểm) 

Em hãy sáng tác một câu tuyên truyền với nội dung đảm bảo thực hiện đúng đắn các quy định 

pháp luật về an toàn giao thông để góp phần xây dựng nề nếp tham gia giao thông của học sinh trường 

mình. 

-----HẾT----- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 



ĐÁP ÁN ĐỀ 103 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

 
Câu đề hvị 

Đáp án 

Hvị 

 1 D 

 2 C 

 3 A 

 4 A 

 5 C 

 6 B 

 7 D 

 8 A 

 9 C 

 10 A 

 11 A 

 12 B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

Câu 1 2,5 

a. Trình bày cơ cấu của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện bằng sơ đồ tư 

duy. 
 

1.0 

b. Hãy nêu các chức năng cụ thể 

của Ủy ban nhân dân. 

 

Các chức năng cụ thể của Ủy ban nhân dân. 

- Tổ chức việc thi hành hiến pháp và pháp 

luật ở địa phương. 

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cùng cấp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà 

nước cấp trên giao khi có sự phân cấp, ủy 

quyền. 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

2 

Câu 2 1,5 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân hoạt động theo cơ chế 

nào và thể hiện nguyên tắc gì 

trong hoạt động chung của bộ 

máy nhà nước? 

- Hội đồng nhân dân hoạt động theo chế độ 

hội nghị và quyết định theo đa số,  

- Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập 

thể kết hợp trách nhiệm của Chủ tịch, 

- Hoạt động của hai cơ quan này cùng thể 

hiện nguyên tắc hoạt động chung của các cơ 

quan trong bộ máy nhà nước là tập trung dân 

chủ. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

3 

Câu 3 1,5 

a. Cho một ví dụ về tính bắt buộc 

chung trong đặc điểm của pháp 

luật. 

Ví dụ về tính bắt buộc chung: 

- Pháp luật quy định không được chở ba, 

phóng nhanh, vượt ẩu. Nếu không tuân thủ sẽ 

bị xử lý bằng quyền lực nhà nước. 

 

0,5 

 

 

b. Em hãy sáng tác một câu tuyên 

truyền với nội dung đảm bảo thực 

hiện nghiêm túc quyền bầu cử để 

góp phần tham gia bảo vệ và xây 

dựng chính quyền địa phương. 

Nội dung tùy ý và phù hợp 

Ví dụ: 

Tham gia bầu cử là góp phần đặt nền móng 

tốt nhất cho xây dựng quê hương giàu đẹp 

1,0 



 Giáo viên cân nhắc khuyến khích cho điểm 

theo ý 

4 

Câu 4 1,5 

Báo X online đăng tin không 

đúng sự thật rằng nước mắm của 

công ty Y có chứa chất gây hại 

cho sức khỏe người tiêu dùng làm 

thiệt hại uy tín và thương hiệu của 

công ty Y. Trên cơ sở quy định 

của pháp luật, công ty Y đã có 

văn bản đề nghị báo X cải chính 

thông tin sai lệch này.  

a. Việc công ty Y có văn 

bản đề nghị báo X cải chính 

thông tin thể hiện pháp luật có vai 

trò như thế nào đối với công dân?  

Việc công ty Y có văn bản đề nghị báo X cải 

chính thông tin thể hiện pháp luật có vai trò là 

- Pháp luật là cơ sở, là phương tiện để công 

dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình.  

Giáo viên cân nhắc trừ 0,25 khi thiếu những 

cụm từ quan trọng 

0,75 

b. Giả sử báo X vẫn tiếp 

tục đăng bài sai sự thật, công ty Y 

thực hiện việc tố cáo với cơ quan 

chức năng. Sau đó, báo X bị cơ 

quan chức năng lập biên bản xử 

phạt. Điều này, thể hiện đặc điểm 

nào của pháp luật? Vì sao? 

 

- Việc cơ quan chức năng lập biên bản xử 

phạt báo X thể hiện đặc điểm tính quyền lực 

chung của pháp luật.  

- Vì báo X vi phạm pháp luật thì sẽ phải bị 

cưỡng chế xử lý theo đúng quy định. 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ 104 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

 
Câu đề hvị 

Đáp án 

Hvị 

 1 D 

 2 B 

 3 B 

 4 D 

 5 A 

 6 C 

 7 D 

 8 A 

 9 C 

 10 C 

 11 A 

 12 B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

Câu 1 2,5 

a. Trình bày cơ cấu của Hội đồng 

nhân dân bằng sơ đồ tư duy.  

Hội đồng nhân dân  Thường trực hội đồng 

nhân dân  các ban hội đồng nhân dân. 

1.0 

b. Liệt kê các hoạt động cụ thể 

của Hội đồng nhân dân để thực 

hiện quyền giám sát trong chức 

năng của mình. 

 

Các hoạt động cụ thể của hội đồng nhân dân 

để thực hiện quyền giám sát trong chức năng 

của mình là 

- Giám sát hoạt động của các cơ quan: 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân cùng cấp. 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân. 

- Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ 

quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 

trang ở địa phương. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

2 

Câu 2 1,0 

Hoạt động của Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân khác 

nhau cơ bản ở các điểm nào? 

 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban 

nhân dân khác nhau cơ bản ở các điểm  

- Hội đồng nhân dân tổ chức họp tối thiểu 2 

lần/ năm. 

- Ủy ban nhân dân tổ chức họp thường kỳ 1 

lần/ tháng. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

3 

Câu 3 2,0 

a. Pháp luật có các đặc điểm gì?  

 
3 đặc điểm của pháp luật là: 

- tính bắt buộc chung. 

- tính quy phạm phổ biến. 

- tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

b. Ví dụ: “Pháp luật quy định 

không được chở ba, phóng 

nhanh, vượt ẩu. Nếu không tuân 

thủ sẽ bị xử lý bằng quyền lực nhà 

nước” là thể hiện đặc điểm nào 

Câu ví dụ thể hiện đặc điểm tính bắt buộc 

chung của pháp luật. 

0,5 



của pháp luật trong các đặc điểm 

đã nêu ở câu a? 

4 

Câu 4 1,5 

Báo X online đăng tin không 

đúng sự thật rằng nước mắm của 

công ty Y có chứa chất gây hại 

cho sức khỏe người tiêu dùng làm 

thiệt hại uy tín và thương hiệu của 

công ty Y. Trên cơ sở quy định 

của pháp luật, công ty Y đã có 

văn bản đề nghị báo X cải chính 

thông tin sai lệch này.  

a. Việc công ty Y có văn 

bản đề nghị báo X cải chính 

thông tin thể hiện pháp luật có vai 

trò như thế nào đối với công dân?  

Việc công ty Y có văn bản đề nghị báo X cải 

chính thông tin thể hiện pháp luật có vai trò là 

- Pháp luật là cơ sở, là phương tiện để công 

dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình.  

Giáo viên cân nhắc trừ 0,25 khi thiếu những 

cụm từ quan trọng 

0,75 

b. Giả sử báo X vẫn tiếp 

tục đăng bài sai sự thật, công ty Y 

thực hiện việc tố cáo với cơ quan 

chức năng. Sau đó, báo X bị cơ 

quan chức năng lập biên bản xử 

phạt. Điều này, thể hiện đặc điểm 

nào của pháp luật? Vì sao? 

 

- Việc cơ quan chức năng lập biên bản xử 

phạt báo X thể hiện đặc điểm tính quyền lực 

chung của pháp luật.  

- Vì báo X vi phạm pháp luật thì sẽ phải bị 

cưỡng chế xử lý theo đúng quy định. 

 

0,5 

 

 

0,25 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ 105 – HÒA NHẬP 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

 

Câu đề 

hvị 

Đáp án 

Hvị 

 1 A 

 2 C 

 3 A 

 4 D 

 5 B 

 6 D 

 7 C 

 8 B 

 9 B 

 10 B 

 11 B 

 12 C 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

Câu 1 1,0 

Hãy vẽ cơ cấu Hội đồng nhân 

dân. 

Hội đồng nhân dân  Thường trực hội đồng 

nhân dân  các ban hội đồng nhân dân. 

1.0 

2 

Câu 2 1,0 

Hãy vẽ cơ cấu của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

 

 

1,0 

3 

Câu 3 4,0 

Liệt kê các đặc điểm của pháp 

luật. Em hãy cho một ví dụ minh 

họa về một đặc điểm cụ thể của 

pháp luật. 

 

3 đặc điểm của pháp luật là: 

- tính bắt buộc chung. 

- tính quy phạm phổ biến. 

- tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Ví dụ về tính phổ biến: 

Ai cũng biết tham gia giao thông phải đội mũ 

bảo hiểm. 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,0 

 

4 

Câu 4 1,0 

Em hãy sáng tác một câu tuyên 

truyền với nội dung đảm bảo thực 

hiện đúng đắn các quy định pháp 

luật về an toàn giao thông để góp 

phần xây dựng nề nếp tham gia 

giao thông của học sinh trường 

mình. 

 

Đội mũ bảo hiểm là góp phần tham gia văn 

minh giao thông. 

Không phóng nhanh, vượt ẩu là góp phần 

phòng chống tai nạn giao thông. 

Tùy các em ghi, giáo viên cân nhắc cho điểm. 

1,0 

 


